Bắt đầu thực hiện: 24/11
Kết thúc học kỳ I : 22/1

Có 8 tuần : 1 tuần dành cho đánh giá, còn lại 7 tuần

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN ÂM NHẠC NĂM HỌC: 2021 – 2022

LỚP 1

	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/

Mạch nội dung


	Tên bài học
	Tiết học /thời lượng
	
	

	Tuần 11
	
	- Hát : Vào rừng hoa.


	1
	
	

	Tuần 12
	Chủ đề1- Âm thanh kì diệu 


	- Hát : Vào rừng hoa.

- Nhạc cụ: Thanh phách


	2
	Thường thức âm nhạc, HS tự học theo HD của GV với sự giúp đỡ của người thân                  
	

	Tuần 13
	
	- Đọc nhạc: Bậc thang Đô - Rê - Mi.

- Nghe nhạc: Bài hát Quốc ca.
	3
	
	

	Tuần 14
	Chủ đề 2 - Việt Nam yêu thương 


	- Hát: Tổ quốc ta. 

- Nhạc cụ: Trống con
	4
	 
	

	Tuần 15
	
	- Đọc nhạc: Ban nhạc: Đô - Rê - Mi 

- Thường thức âm nhạc: Kể chuyện âm nhạc: Tiếng hát Nai Ngọc. 
	5
	 
	

	Tuần 16
	Chủ đề 3 - Mái trường thân 


	- Hát: Lớp Một thân yêu. 

- Nghe nhạc:  Những bông hoa những bài ca 
	6
	
	

	Tuần 17
	Chủ đề 4 - Vòng tay bè bạn 


	- Hát: Chào người bạn mới đến

- Nhạc cụ: Trống con
	7
	Thường thức âm nhạc :  Trống cái HS tự học theo HD của GV với sự giúp đỡ của người thân
	

	Tuần 18
	
	- Đánh giá cuối Học kì I
	8
	
	


LỚP 2

	Tuần, 
tháng 
	Chương trình và sách giáo khoa 
	Nội dung điều chỉnh, bồ sung (nếu có) 
(Những điểu chinh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham kháo; xây dựng chủ để học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian
	Ghi chú 

	
	Chủ đề/ Mạch nội dung 
	Tên bài học 
	Tiết học/ thời lượng 
	
	

	11
	
	- Hát: Dàn nhạc trong vườn


	1
	 


	 

	12
	Chủ đề 1: Sắc màu âm thanh
	- Hát: Dàn nhạc trong vườn

- Thường thức âm nhạc: Ước mơ của bạn Đô
	2
	 
	 

 

 

	13
	
	- Đọc nhạc Bài số 1

- Nhạc cụ: Thanh phách
	3
	 
	

	14
	Chủ đề 2: Em yêu làn điệu dân ca


	- Hát: Con chim chích chòe

- Nhạc cụ: Song Loan
	4
	 
	 

 

 

 

	15
	
	- Đọc nhạc: Bài số 2

- Thường thức âm nhạc: Đàn bầu Việt Nam


	5
	 - Nghe nhạc: Nghe 1 bài dân ca HS tự học theo HD của GV với sự giúp đỡ của người thân
	

	16
	Chủ đề 3: Mái trường thân yêu


	- Hát: Học sinh lớp 2 chăm ngoan

- Nhạc cụ: Tự làm
	6
	 
	 



	17
	Chủ đề 4: Tuổi thơ


	- Hát: Chú chim nhỏ dễ thương

- Nghe nhạc: Múa sư tử thật là vui
	7
	 
	  

	18
	
	- Đánh giá cuối học kì I
	8
	 


	 


LỚP 3.

	Tuần


	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học
	
	

	11
	
	- Học hát: Bài Quốc ca Việt Nam
- Học hát: Bài Bài ca đi học 
	1
	Tự học : https://youtu.be/GI4_8RR53Pw


	

	12
	
	- Học hát: Bài Bài ca đi học (tt)
	2
	
	

	13
	
	- Học hát: Bài Đếm sao
	3
	
	

	14
	
	- Học hát: Bài Gà gáy
	4
	
	

	15
	
	- Học hát: Bài Lớp chúng ta đoàn kết

- Giới thiệu tên nốt nhạc qua trò chơi
	5
	
	

	16
	
	- Học hát: Bài Con chim non
	6
	
	

	17
	
	- Học hát: Bài Ngày mùa vui 
	7
	
	

	18
	
	- Đánh giá cuối học kì 1
	8
	
	


LỚP 4.

	Tuần


	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học
	
	

	11
	
	- Học hát: Bài Em yêu hoà bình
	1
	
	

	12
	
	- Học hát: Bài Em yêu hoà bình tt
	2
	
	

	13
	
	- Học hát: Bài Bạn ơi lắng nghe

- Tập đọc nhạc: TĐN số 1
	3
	
	

	14
	
	- Học hát: Bài Cò lả
- Tập đọc nhạc: TĐN số 2
	4
	
	

	15
	
	- Học hát: Bài Trên ngựa ta phi nhanh
	5
	
	

	16
	
	- Học hát: Bài Khăn quàng thắm mãi vai em
	6
	
	

	17
	
	- Tập đọc nhạc: TĐN số 3

- Tập đọc nhạc: TĐN số 4
	7
	
	

	18
	
	- Đánh giá cuối học kì 1
	8
	
	


LỚP 5.

	Tuần


	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học
	
	

	11
	
	- Học hát: Reo vang bình minh


	1
	
	

	12
	Chào ngày mới


	- Học hát: Reo vang bình minh(tt)

	2
	
	

	
	

	13
	
	-  TĐN số 1

- Lí thuyết âm nhạc: Nhịp 2/4; trọng âm, phách; ô nhịp, vạch nhịp
	3
	
	

	14
	Thiên nhiên tươi đẹp
	- Hát: Con chim hay hót

Nhạc cụ tiết tấu: gõ đệm cho bài hát “Con chim hay hót”.
	4
	
	

	15
	
	- TĐN số 2 Mặt trời lên 
- Lý thuyết âm nhạc: 3/4 và cách đánh nhịp
	5
	
	

	16
	Nhớ ơn thầy cô
	- Hát: Những bông hoa những bài ca
	6
	
	

	17
	Em yêu cuộc sống thanh bình
	Hát: Ước mơ

- Đọc nhạc Số 3:Tôi hát Son La Son

 
	7
	
	

	18
	
	- Đánh giá cuối học kì 1
	8
	
	


Còn 2 nội dung : Nghe nhạc Hãy giữ cho em bầu trời xanh và Thường thức âm nhạc Giới thiệu một số cụ nhạc nước ngoài thì thầy cô linh động giao bài hoặc lồng ghép trong tiết dạy 
6

